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Số Chứng chỉ QĐ Họ và tên
Năm sinh

Số 
CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo
Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp 1

Hạng 
cấp 1

Thời hạn 1 Lĩnh vực cấp2
Hạng 
cấp 2

Thời hạn 2

1 DON-00061788

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 212/QĐ-
SXD ngày 02/11/2020. Trần Viễn Lai 04/03/1979 025239072 15/01/2010

Công an 
TPHCM

Việt Nam
Đại học Bách 
Khoa TPHCM

Chính quy
KS Xây dựng Cầu 

đường

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Hạ 
tầng kỹ thuật: Tuyến 

cấp - thoát nước

III
Từ: 02/11/2020
đến: 02/11/2025

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

NN&PTNT: Thủy lợi 
III

Từ: 02/11/2020
đến: 02/11/2025

2 DON-00107281

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 212/QĐ-
SXD ngày 02/11/2020. Phan Quốc Bình 02/07/1985 290850019 21/08/2014

Công an Tây 
Ninh

Việt Nam
Đại học GTVT 

TP. HCM
Chính quy KS Kỹ thuật XD

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Giao 

thông: Đường bộ
II

Từ: 02/11/2020
đến: 02/11/2025

Giám sát công tác xây 
dựng công trình Giao 
thông: Cầu đường bộ

III
Từ: 02/11/2020
đến: 02/11/2025

3 DON-00107282

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 212/QĐ-
SXD ngày 02/11/2020.

Nguyễn Đình 
Luật

07/11/1982 351442441 19/02/2016
Công an An 

Giang
Việt Nam

 Đại học Dân 
lập Cửu Long

Chính quy
KS Kỹ thuật công 

trình

Giám sát công tác xây 
dựng công trình dân 

dụng
II

Từ: 02/11/2020
đến: 02/11/2025

Giám sát công tác xây 
dựng công trình công 
nghiệp: có k/cấu dạng 

nhà

II
Từ: 02/11/2020
đến: 02/11/2025

4 DON-00035464

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 212/QĐ-
SXD ngày 02/11/2020.

Nguyễn Văn 
Khoa

01/02/1985
08408500002

6
28/4/2016 

Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 

Dân cư

Việt Nam
 Đại học Cửu 

Long
Chính quy

KS Xây dựng Cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Từ: 02/11/2020
đến: 02/11/2025

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình 

Giao thông: Đường bộ
III

Từ: 02/11/2020
đến: 02/11/2025

5 DON-00107283

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 212/QĐ-
SXD ngày 02/11/2020. Lê Văn Vượng 20/09/1966 271401736 17/02/2012

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Đại học Bách 
Khoa TPHCM

Tại chức KS Điện

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình 
Công nghiệp: Đường 

dây &TBA

III
Từ: 02/11/2020
đến: 02/11/2025

6 DON-00107284

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 212/QĐ-
SXD ngày 02/11/2020. Trần Đình Dũng 23/01/1983 272805549 05/11/2019  

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Đại học Kiến 
trúc TPHCM

Chính quy -
VB2

KS Kỹ thuật XD
Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng
III

Từ: 02/11/2020
đến: 02/11/2025

Giám sát công tác xây 
dựng công trình dân 

dụng
III

Từ: 02/11/2020
đến: 02/11/2025

7 DON-00107285

Ban hành kèm theo 
Quyết định số 212/QĐ-
SXD ngày 02/11/2020.

Trương Huỳnh 
Long

25/09/1979 024567593 21/6/2006
Công an 
TPHCM

Việt Nam Đại học GTVT
Liên thông 
(Chính quy)

KS Xây dựng Cầu 
đường

Định giá xây dựng III
Từ: 02/11/2020
đến: 02/11/2025

Giám sát công tác xây 
dựng công trình giao 

thông: Đường bộ
III

Từ: 02/11/2020
đến: 02/11/2025
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